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Mô Tả Môn Học: Điều dưỡng chuyên khoa hệ Ngoại gồm có 3 phần chính: Mắt, Tai Mũi Họng Và Răng Hàm Mặt. Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bệnh học và một số kỹ thuật, thủ thuật trong chăm sóc người bệnh mắc các bệnh về tai mũi họng, mắt và răng hàm mặt. Trên cơ sở đó sinh viên có thể hỗ trợ để chăm sóc người bệnh phù hợp với từng chuyên khoa trên lâm sàng. 
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	Stt 
	Số giờ
	Nội dung Chủ đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	1 


	Giải phẫu và sinh lý răng miệng
	[GT 1] tr 6-16. : Giải phẫu – sinh lý răng miệng.

[TLTK1] tr. 218-226: Giải phẫu - sinh lý răng miệng.

[TLTK 3] tr. 33-59: Bộ răng vĩnh viễn.

[TLTK 3] tr. 185-210: Bộ răng sữa và giải phẫu mô tả răng sữa.
[TLTK 5] tr. 1-6: Răng và bộ răng.
	


	ND. 2
	1 


	Chăm sóc người bệnh sâu răng
	[GT 1] tr. 17-25

TLTK1] tr. 227-236: CS NB sâu răng.
 [TLTK 4] tr. 5-20: Bệnh sâu răng.

[TLTK 5] tr. 14-23: Bệnh sâu răng. 
	

	ND. 3
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm tủy và viêm quanh cuống răng
	[GT 1] tr. 26-34

[TLTK 1] tr. 237-246: CS NB viêm tủy và viêm quanh cuống răng.

[TLTK1] tr. 280-290: CS NB viêm mô tế bào vùng hàm mặt. 
[TLTK 5]: tr. 24-41: Bệnh lý tủy răng & vùng quanh chóp
	

	ND. 4
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm lợi – viêm quanh răng
	[GT 1] tr. 35-44

[TLTK 5] tr. 31-41: Bệnh nha chu.


	

	ND.5
	1 


	Chăm sóc người bệnh nhổ răng
	[GT 1] tr. 45-53
[TLTK 1] tr. 257-266: CS NB nhổ răng.
	`

	ND.6
	1 


	Chăm sóc người bệnh chấn thương vùng hàm mặt
	[GT 1] tr. 54-65

[TLTK 1] tr. 267-279: CS NB chấn thương vùng hàm mặt.

[TLTK 5] tr. 54-66: Chấn thương hàm mặt.


	

	ND.7
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm mô tế bào vùng hàm mặt
	[GT 1] tr. 66-76

[TLTK 1] tr. 280-290: CS NB viêm mô tế bào vùng hàm mặt
	

	ND.8
	1 


	 Chăm sóc răng miệng ban đầu
	[GT 1] tr. 77-87 

[TLTK 1] tr. 298-307: Chăm sóc răng miệng ban đầu.

[TLTK 5] tr. 86-97:Chăm sóc răng miệng ban đầu.

[TLTK 6] tr. 14-22: Máy móc dụng cụ dụng chữa răng.

[TLTK 6] tr. 23-27: Tư thế và sử dụng dụng cụ chữa răng.
	

	ND.9
	1 


	Giải phẫu, sinh lý cơ quan thị giác
	[GT 1] tr. 88-95

[TLTK 1] tr. 129-137: Giải phẫu mắt và sinh lý thị giác.

[TLTK 2] tr. 152-160: Mắt và thần kinh thị giác.
	

	ND.10
	1 


	Phương pháp khám chức năng thị giác.
	[GT 1] tr.96-102

[TLTK 1] tr. 141-146: Phương pháp khám chức năng thị giác.
	

	ND.11
	1 


	Bệnh các bộ phận phụ thuộc mắt
	[GT 1] tr. 103-112

[TLTK 1] tr. 157-160: CS NB viêm bờ mi - chắp - lẹo - mộng mắt.
	

	ND.12
	2 


	Chăm sóc người bệnh viêm kết mạc



	[GT 1] tr. 113-121

[TLTK 1] tr. 168-174: CS NB Viêm kết mạc.
	

	ND.13
	1 
	Chăm sóc người bệnh đục thể thủy tinh
	[GT 1] tr. 122-128

[TLTK 1] tr. 194-197: CS NB Đục thủy tinh thể.


	

	ND.14
	2 


	Chăm sóc người bệnh glocom góc đóng cơn cấp.
	[GT 1] tr. 129- 132
[TLTK 1] tr. 189-192: CS NB  Glôcôm góc đóng cơn cấp.
	

	ND.15
	1 


	Chăm sóc người bệnh chấn thương mắt
	[GT 1] tr. 133-138
[TLTK 1]  tr. 199-204: CS NB  chấn thương mắt - bỏng mắt.


	

	ND.16
	1 


	Thuốc và điều trị trong nhãn khoa
	[GT 1] tr. 139-150

	

	ND.17
	1 


	Sơ lược giải phẫu, sinh lý tai mũi họng
	[GT 1] tr. 151-160
[TLTK 1] tr. 19-24: Sơ lược giải phẫu sinh lý tai.

[TLTK 1] tr. 45-51: Sơ lược giải phẫu sinh lý mũi xoang - họng - thanh quản.
	

	ND.18
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa 


	[GT 1] tr. 161-167
[TLTK 1] tr. 25-31: CS NB viêm tai giữa.

[TLTK 7] tr. 22-43: Viêm tai giữa.
	

	ND.19
	1 


	Các phương pháp đo thính lực đơn giản để phát hiện sớm điếc 
	[GT 1] tr. 168-177
[TLTK 1] tr. 121-127: Phát hiện sớm điếc và ngễnh ngãng ở trẻ em.


	

	ND.20
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang
	[GT 1] tr. 178-189
[TLTK 1] tr. 52-59: CS NB viêm mũi.

[TLTK 1] tr. 60-67: CS NB viêm xoang.

[TLTK 7] tr. 82-88: Viêm mũi xoang dị ứng.


	

	ND.21
	1 


	Chăm sóc người bệnh chảy máu mũi
	[GT 1] tr. 190-201
[TLTK 1] tr. 106-113: CS NB chảy máu mũi.
	

	ND.22
	1 


	Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản.
	[GT 1] tr. 202-211

	

	ND.23
	1 


	Chăm sóc bệnh nhân dị vật đường thở

	[GT 1] tr. 212-222
[TLTK 1] tr. 90-97: CS NB dị vật đường thở.

[TLTK 7] tr. 135-142: Dị vật đường thở
	

	ND.24
	1 


	Chăm sóc người bệnh dị vật đường ăn


	[GT 1] tr. 223-233
[TLTK 1] tr. 98-105: CS NB dị vật đường ăn. 

[TLTK 7] tr. 123-127: Dị vật thực quản.
	

	ND.25
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm thanh quản
	[GT 1] tr. 234-241
[TLTK 1] tr. 82-89: CS NB viêm thanh quản.

[TLTK 7] tr. 115-122: Viêm thanh quản.
	

	ND.26
	1 


	Chăm sóc người bệnh viêm họng
	[GT 1] tr. 242-250
[TLTK 1] tr. 75-81: CSNB viêm họng - amidan.

[TLTK 7] tr. 95-101: Viêm họng.
	

	ND.27
	1 


	Chăm sóc người bệnh sau cắt Amidan
	[GT 1] tr. 251-257
[TLTK 7] tr. 108-114: Viêm Amidan.


	

	ND.28
	1 


	Chăm sóc người bệnh ung thư tai mũi họng
	[GT 1] tr. 258-268
[TLTK 1] tr. 114-120: Phát hiện sớm ung thư tai mũi họng và đầu cổ.

[TLTK 7] tr. 152-160: Ung thư vòm mũi họng.


	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Kiểm tra giữa kỳ
	25%

	Kiểm tra cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
CLO.1 Mô tả được các đặc điểm bệnh học cơ bản của một số bệnh thường gặp về tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt.
CLO.2 Trình bày được một số kỹ thuật, thủ thuật chăm sóc người bệnh thuộc chuyên khoa mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt.     
CLO.3 Lập kế hoạch chăm sóc phù hợp cho người bệnh mắc các bệnh về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.     
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Kết quả Đầu ra của Môn học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra Của Chương trình

	CLO.1
	ND.1 đến ND.28

	· Bài giảng lý thuyết
· Thảo luận
· Thuyết trình
	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	M
	

	CLO.2
	ND.1 đến ND.28

	· Bài giảng lý thuyết
· Thảo luận

· Thuyết trình

	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	H
	

	CLO.3
	ND.1 đến ND.28

	· Bài giảng lý thuyết
· Thảo luận

· Thuyết trình

	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	H
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: L = Low (Thấp), M = Medium (Trung bình), and H = High (Cao).
